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	UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ TÀI CHÍNH
–––––––––
Số:   [so]   /TTr-STC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––
Đồng Nai, ngày  [ng]  tháng [th] năm 2025


TỜ TRÌNHDỰ THẢO

Dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2025
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Sở Tài chính kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2025 như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020.
- Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên;
- Thông tư số 12/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên;
- Thông tư số 174/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên;
- Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau;
- Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau;
- Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 05 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau và Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên;.
2. Cơ sở thực tiễn
Căn cứ Điều 5 Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2020) của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau như sau: 
"Điều 5. Áp dụng khung giá tính thuế tài nguyên
Căn cứ Khung giá tính thuế tài nguyên ban hành tại Thông tư này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng tại địa phương đảm bảo một số nguyên tắc sau:
4. Giá tính thuế tài nguyên tại Bảng giá tính thuế tài nguyên phải phù hợp với khung giá tính thuế tài nguyên (lớn hơn hoặc bằng mức giá tối thiểu và nhỏ hơn hoặc bằng mức giá tối đa) của nhóm, loại tài nguyên tương ứng quy định tại khung giá tính thuế tài nguyên, trừ trường hợp quy định tại Điều 6 Thông tư này.".
Căn cứ khoản 5 và khoản 5.3 Điều 6, điểm a khoản 1 Điều 13 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 (được sửa đổi tại khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2024) của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên như sau:
"Điều 6. Giá tính thuế tài nguyên
5. Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên để thực hiện cho năm tiếp theo liền kề như sau:
5.3. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên chậm nhất là ngày 31 tháng 12 hàng năm để công bố áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm tiếp theo liền kề.
Điều 13. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:
a) Chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng tại địa phương; Thường xuyên rà soát, điều chỉnh phù hợp với biến động của thị trường.".
Căn cứ các quy định nêu trên, việc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2025 là cần thiết, phù hợp và đúng thẩm quyền theo quy định.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích ban hành Quyết định
Thiết lập cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ đúng quy định của pháp luật. Giúp các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị và tổ chức có liên quan căn cứ tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định.
2. Quan điểm xây dựng Quyết định
Việc xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo theo trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh
Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2025 làm cơ sở để cơ quan thuế tính thuế tài nguyên cho các tổ chức và cá nhân khai thác tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Đối tượng áp dụng
Người nộp thuế tài nguyên, cơ quan thuế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 11404/UBND-KTNS ngày 09/9/2024 về việc xây dựng Bảng giá tính thuế tài nguyên để áp dụng trên địa bàn tỉnh năm 2025; Công văn số 13422/UBND-KTNS ngày 28/10/2024 về việc giao thực hiện các nội dung xây dựng và ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2025.
Sở Tài chính có các Công văn số 7904/STC-GCS ngày 21/11/2024 về việc khẩn trương thực hiện các nội dung về xây dựng và ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2025 theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Công văn số 8080/STC-GCS ngày 28/11/2024 về việc rà soát việc thực hiện các nội dung được giao theo chỉ đạo của UBND tỉnh về xây dựng và ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2025; Công văn 8432/STC-GCS ngày 11/12/2024 về việc khẩn trương thực hiện các nội dung được giao theo chỉ đạo của UBND tỉnh về xây dựng và ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2025
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 5544/SNN-KHTC ngày 14/11/2024; Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 11119/STNMT-TNN,KS ngày 28/11/2024 báo cáo kết quả rà soát các loại tài nguyên khai thác và danh sách các đơn vị đang khai thác, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Cục Thuế tỉnh có Công văn 11782/CTDON-KKKTT ngày 13/12/2024 rà soát và tổng hợp các tờ khai thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường theo danh sách của Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục Hải quan có Công văn số 2183/HQĐNa-TXNK ngày 17/12/2024 theo đó không phát sinh dữ liệu tờ khai xuất nhập khẩu tài nguyên trên địa bàn tỉnh trong năm 2024.
Sau khi hoàn thành việc tổng hợp dữ liệu, thông tin về các loại tài nguyên phát sinh trên địa bàn tỉnh theo hồ sơ do Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh cung cấp; ngày 10/01/2025 Sở Tài chính đã mời các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan dự họp rà soát và thống nhất các nội dung về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2025 làm cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành.
Sở Tài chính có Công văn số ........../STC-GCS ngày ....../......./2025 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan có ý kiến đối với dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2025; đồng thời phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai
Sở Tài chính đã tổng hợp, tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình, Quyết định, gửi Sở Tư pháp thẩm định. Sở Tư pháp có Báo cáo số ........./BC-STP ngày ........../......./2025 thẩm định hồ sơ dự thảo Quyết định.
Căn cứ ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Tài chính đã tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành.
V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Bố cục
Dự thảo Quyết định gồm 06 điều, cụ thể:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2025
Điều 4. Tổ chức thực hiện
Điều 5. Quy định chuyển tiếp
Điều 6. Hiệu lực thi hành
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định
Dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2025, gồm các nội dung cơ bản như sau:
a) Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2025 trên cơ sở dữ liệu, thông tin về các loại tài nguyên phát sinh trên địa bàn tỉnh theo hồ sơ do Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh cung cấp; kết quả rà soát và nội dung đã làm việc, thống nhất với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tại cuộc họp ngày 10/01/2025. 
b) Quy định về việc giao các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện.
c) Quy định chuyển tiếp đối với các loại tài nguyên phát sinh trên địa bàn tỉnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến trước ngày Quyết định có hiệu lực. 
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2025, Sở Tài chính kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo:
(1) Dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2025;
(2) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân;
(3) Văn bản góp ý của các cơ quan, tổ chức;
(4) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp;
(5) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định.)
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Ban Giám đốc Sở;
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